	PHÒNG GD & ĐT QUẬN HÀ ĐÔNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG MAI I
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	KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KỲ II 

NĂM HỌC: 2021 – 2022
MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 2

(Thời gian làm bài: 40 phút)


Họ và tên: .................................................................. Lớp: 2……
	Điểm
	Nhận xét của giáo viên
	Giáo viên coi, chấm:

	
	.......................................................

.......................................................

.......................................................
	1: ........................................

2:.........................................


A.  KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)  
I. Đọc thành tiếng: (4 điểm)  
Giáo viên chọn một đoạn trong các bài tập đọc từ tuần 19 đến tuần 34 (SGK Tiếng Việt tập 2 lớp 2) cho học sinh đọc và trả lời câu hỏi về nội dung của đoạn đó.
* Lưu ý: Bài học thuộc lòng học sinh không được cầm sách.
II. Đọc hiểu: (6 điểm)  
Chim Vàng Anh

        Một buổi sớm mùa hè rực rỡ, trên cành cây vải cao nhất vượt lên giữa bầu trời xanh thẳm, có một đàn Vàng Anh con đậu. Đàn chim sắc lông chưa óng ánh vì chưa trải qua nắng gió. Đàn chim tung cánh bay chuyền theo chim bố, chim mẹ, từ cây này sang cây khác. Chúng chuyền lên ngọn bạch đàn cao nhất như muốn từ đó nhìn bao quát xóm làng. Bỗng đâu một đàn Vàng Anh khác không biết từ nơi nào đến bay ngang qua. Tức thì đàn chim con tung cánh bay nhập vào thành một đàn lớn.

                                                                                            ( Theo Hồ Phương )

* Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất  hoặc thực hiện theo yêu cầu của từng câu hỏi :
 Câu 1: Chim Vàng Anh con đậu trên cây vào mùa nào? 
    A.  Mùa xuân              B.  Mùa hè              C.  Mùa thu             D.  Mùa đông  Câu 2: Vì sao lông của đàn chim chưa óng ánh?  
       A. Chưa trải qua mưa                                            B.  Chưa trải qua nắng

       C.  Chưa trải qua gió                                             D.  Chưa trải qua nắng gió

Câu 3: Chúng đậu trên ngọn cây cao nhất để làm gì?
        A.  Để kiếm mồi                                                   B.  Để tập hót

        C.  Để nhìn bao quát xóm làng                             D.  Để vui chơi

Câu 4: Khi thấy đàn Vàng Anh khác bay qua, đàn Vàng Anh con đã làm gì? 
A. Đậu trên ngọn cây để mặc chúng bay ngang qua.
B. Tung cánh bay theo bố mẹ
C. Chuyền từ cành này sang cành khác.

D. Tung cánh bay nhập vào thành một đàn lớn.
Câu 5: Trong các từ sau, từ nào là từ chỉ đặc điểm ? 
A. Bầu trời            B. Tung cánh             C. Rực rỡ           D. Đàn chim
Câu 6: Câu văn “Đàn chim tung cánh bay chuyền theo chim bố, chim mẹ.” thuộc mẫu câu nào? 
A. Câu nêu hoạt động             B. Câu nêu đặc điểm            C. Câu giới thiệu
Câu 7: Tìm và ghi lại từ chỉ hoạt động trong câu sau : 

       Chúng chuyền lên ngọn bạch đàn cao nhất như muốn từ đó nhìn bao quát xóm làng.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 8. Gạch chân dưới chữ viết sai chính tả rồi viết lại cho đúng ?
Buỗi trưa , võ cam , giỗ dành.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 9: Điền dấu chấm, dấu phẩy  vào ô trống cho thích hợp ?
Mặt trời thấy cô đơn      buồn bã vì phải ở một mình suốt cả ngày      Mặt trời muốn kết bạn với trăng       sao     Nhưng trăng      sao còn bận ngủ để đêm thức dậy chiếu ánh sáng cho mặt đất.
	PHÒNG GD & ĐT QUẬN HÀ ĐÔNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG MAI I

–––––––––––––––


	KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KỲ II
NĂM HỌC: 2021 – 2022
MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 2

(Thời gian làm bài: 40 phút)


Họ và tên: .................................................................. Lớp: 2……
	Điểm
	Nhận xét của giáo viên
	Giáo viên coi, chấm:

	
	.......................................................

.......................................................

.......................................................
	1: ........................................

2:.........................................


B. KIỂM TRA VIẾT 
I.  Chính tả (4 điểm) - (Thời gian 15 phút)
Thư viện biết đi ( Nghe – viết )
Giáo viên đọc cho học sinh viết Thư viện biết đi ( từ Ở Phần Lan đến người đọc) ( SGK trang 80_Tiếng Việt tập 2 )

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. Tập làm văn (6 điểm) Em hãy viết một đoạn văn ngắn ( khoảng 4 – 5 câu) tả một đồ dùng trong gia đình em dựa vào những gợi ý sau ?


Gợi ý:   

1. Tên đồ dùng đó là gì ?
2. Nó có gì nổi bật về hình dạng, kích thước, màu sắc.

3. Nó được dùng để làm gì ?

4. Em có cảm nghĩ gì khi đồ dùng đó có trong nhà của mình ?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


DÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI KÌ II – LỚP 2
NĂM HỌC 2021 - 2022
A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)

I. Đọc thành tiếng: (4 điểm)
- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đạt yêu cầu: ( 1 điểm )
- Đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): ( 1 điểm )
- Ngắt, nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: ( 1 điểm )
- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: ( 1 điểm )
- Đọc sai tiếng, phát âm không chuẩn, sai phụ âm đầu, bỏ chữ, đọc chậm, ngắt nghỉ hơi chưa đúng chỗ,...(Tùy mức độ cho điểm)
II. Đọc thầm và làm bài tập: (6 điểm)
	Câu hỏi
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	Đáp án
	B
	D
	C
	D
	C
	A

	Điểm
	0,5 đ
	0,5 đ
	0,5 đ
	0,5 đ
	0,5 đ
	0,5 đ


Câu 7 : Từ chỉ hoạt động là : chuyền, nhìn  ( 1 điểm)
Câu 8 : Buỗi trưa,  võ cam,  giỗ dành.
· Viết lại : Buổi trưa, vỏ cam, dỗ dành. ( 1 điểm).
Câu 9: 
     - Thứ tự điền dấu: phẩy, chấm, phẩy, chấm, phẩy. ( 1 điểm).
 B. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)

I. Chính tả (nghe - viết) : 4 điểm
Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đẹp được 4 điểm.

- Tốc độ đạt yêu cầu ( khoảng 15 phút ) : 1 điểm
- Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ : 1 điểm
- Viết đúng chính tả ( không mắc quá 5 lỗi ): 1 điểm

-Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm
II. Tập làm văn: 6 điểm
 1. Nội dung ( ý): 3 điểm
   HS viết được đoạn văn gồm các ý theo đúng yêu cầu nêu trong đề bài:
1. Tên đồ dùng đó là gì ?

2. Nó có gì nổi bật về hình dạng, kích thước, màu sắc.

3. Nó được dùng để làm gì ?

4. Em có cảm nghĩ gì khi đồ dùng đó có trong nhà của mình ? ( 1 điểm).
  2. Kĩ năng: 3 điểm 

        + Điểm tối đa cho kĩ năng viết chữ, viết đúng chính tả: 1 điểm
        + Điểm tối đa cho kĩ năng dùng từ, đạt câu: 1 điểm
        + Điểm tối đa cho phần sáng tạo: 1 điểm
* Điểm toàn bài là số tự nhiên, là điểm trung bình cộng của KT đọc và KT viết, làm tròn 0,5 thành 1.     
